
 

 

 

 

 

 

平均学分绩点计算说明 

根据亚太商学院学术课程考核管理有关规定，课程成绩绩点与考核成绩之间的换

算关系为：  

课程考核成绩 
90-100 分 

（优秀） 

80-89 分 

（良好） 

70-79 分 

（中等） 

60-69 分 

（及格） 

60 分以下 

（不及格） 

课程成绩绩点 
（课程考核成绩/10）-5 

0 
（4.5） （3.5） （2.5） （1.5） 

补考和重修 

成绩绩点 
2 1 0 

五级分制记分的课程，按下列办法折算为相应的百分制：优秀-95 分，良好-85 分，

中等-75 分，及格-65 分。 

平均学分绩点的计算规则： 

平均学分绩点=∑（课程成绩绩点×课程学分）/∑课程学分 

 

亚太商学院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grading Scale 

According to the Undergraduate Academic Records Management Regulation of The Asia Pacific School of 

Business, the conversion relations between course grade point and scores is as following: 

Scores 

90-100 

points

（Excellent 

or A） 

80-89 points

（Good or 

B） 

70-79 

points

（Mediun 

or C） 

60-69 points 

（pass or D） 

Below 60 

points

（Failure or 

E） 

Grade Point 
（Scores/10）-5 

0 
（4.5） （3.5） （2.5） （1.5） 

Grade Point of 

Supplementary and 

Re-take Course 

2 1 0 

 

  The five point scale is converted into the centesimal system according to the following methods: excellent 

- 95 points,good - 85 points, medium-75 points,passed-65 points. 

  The calculation methods of Grade Point Average is as following: 

  GPA=∑ (Course Grade Point×Course Credit)/ ∑ Course Credit 

The Asia Pacific School of Business 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hướng dẫn tính điểm trung bình 

Theo quy định liên quan của Trường Kinh doanh Châu Á Thái Bình Dương về quản lý đánh giá khóa 

học, mối quan hệ chuyển đổi giữa điểm đánh giá khóa học và điểm đánh giá là: 

điểm số 

90-100 

điểm（Ora 

tuyệt vời） 

80-89 

Points(tốt 

hoặc B) 

70-79  

điểm (trung 

bình hoặc 

C) 

60-69 điểm 

(đỗ hoặc D) 

dưới 60 

điểm (trượt 

hoặc E) 

Điểm trung bình 
(điểm/10)-5 

0 
（4.5） （3.5） （2.5） （1.5） 

Điểm trung bình của 

Khóa học bổ sung và 

học lại 

2 1 0 

 

Thang điểm năm được chuyển đổi sang hệ thống phần trăm theo các phương pháp sau: xuất sắc - 95 

điểm, tốt - 85 điểm, trung bình - 75 điểm, đạt - 65 điểm. 

Các phương pháp tính Điểm trung bình chung học tập như sau: 

GPA = ∑ (Điểm trung bình môn học × Tín chỉ môn học) / ∑ Tín chỉ môn học 

 

Trường Kinh doanh Châu Á Thái Bình Dương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

成績平均点計算手順 

アジア太平洋ビジネススクールの学術コース評価管理に関する関連規定によると、コースの成

績点と評価スコアの変換関係は次のとおりです。 

コース評価結果 
90-100 点 

（素晴らしい） 

80-89 点 

（良い） 

70-79 点 

（中くらい） 

60-69 点 

（合格） 

60 点未満 

（失敗した） 

コース成績ポイント 
（コース評価スコア/10）-5 

0 
（4.5） （3.5） （2.5） （1.5） 

追試と再受験 

成績ポイント 
2 1 0 

 

5 段階の採点システムを使用するコースの場合、スコアは次のように対応するパーセンテージ 

システムに変換されます: 優秀 - 95 ポイント、良好 - 85 ポイント、平均 - 75 ポイント、合

格 - 65 ポイント。 

成績平均点の計算規則は次のとおりです。 

平均成績平均点 = ∑ (コース成績平均点 × コース単位) / ∑ コース単位 
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